		[bookmark: _Hlk217136464]UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN : Lịch sử&Địa lý Lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút 



A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
 1. Ma trận đề kiểm tra
	Stt
	 Chủ đề
	 Nội dung
	TN nhiều lựa chọn
	 TN đúng sai
	Tự luận
	 Tổng
	Tỉ lệ %

	
	

 Xã hội cổ đại 
	
	
Biết
	 Hiểu
	 Vận dụng
	 Biết
	 Hiểu
	 Vận dụng
	 Biết
	 Hiểu
	 Vận 
dụng
	 Biết
	 Hiểu
	 Vận dụng
	

	1
	
	- Ai Cập  và Lưỡng Hà cổ đại.
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	12,5%

	
	
	- Ấn Độ cổ đại

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2,5%

	
	
	
Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	10%

	

	Chủ đề III: Đông Nam Á từ những thế kỷ tiếp giáp đầu công nguyên đến thế kỉ X
	
Hy Lạp  và La Mã cổ đại
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	1
	1
	
	20%

	
	
	- Các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	


	5%


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	
	6
15%

	2
20%
	1
15%
	4
17,5%
	5
27,5%
	0,5
5%
	9
50%




2. Bản đặc tả

	Stt
	 Chủ đề
	 Nội dung
	Yêu cầu cần đạt
	TN nhiều lựa chọn
	 TN đúng sai
	Tự luận

	
	

 Xã hội cổ đại
	
	
	
Biết
	 Hiểu
	 Vận dụng
	 Biết
	 Hiểu
	 Vận dụng
	 Biết
	 Hiểu
	 Vận 
dụng

	1
	
	- Ai Cập  và Lưỡng Hà cổ đại.
	-   Biết: Kể được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ai Cập  và Lưỡng Hà cổ đại.
– Vận dụng:  Kể tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ai Cập, Lưỡng Hà(*)

	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	- Ấn Độ cổ đại

	Nhận biết
+ Nêu được những con sông có tác động đến việc hình thành văn minh Ấn Độ.
  Thông hiểu Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ


	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	Nhận biết
+  Biết: Biết được sơ lược về quá trình thống nhất Trung quóc cổ đại.
- Vận dụng
+ Liên hệ nêu thành tựu văn hoá tiêu biểu của Trung Quốc được ứng dụng đến này nay và ảnh hưởng đến Việt Nam .

	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	

	














Chủ đề III: Đông Nam Á từ những thế kỷ tiếp giáp đầu công nguyên đến thế kỉ X
	
Hy Lạp  và La Mã cổ đại
	+ Nhận biết:  Nêu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã.
Thông hiểu
+ Giới thiệu được tác động của điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã.

	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	
	
	- Các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á

	Biết: Nêu  được vị trí địa lý của Đông Nam Á
Hiểu:  
- Tác động của giao lưu thương mại đối với sự ra đời của các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	
	
	6
15%

	2
20%
	1
15%





B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
[bookmark: _Hlk217158708] Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 



	TT
	Chủ đề/
Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 1:
TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI


	– Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
– Hình dạng, kích thước Trái Đất
– Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
	


5
	
	
	


1
	


1
	


2
	
	


1
	
	


4
	


2
	


2
	


27,5

	2
	Chủ đề 2:
CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
	– Cấu tạo của Trái Đất
– Các mảng kiến tạo
– Hiện tượng động đất, núi lửa và sức phá hoại của các tai biến thiên nhiên này
– Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
– Các dạng địa hình chính
– Khoáng sản
	

1
	

2
	

2
	
	
	
	
	
	

1
	

1
	

3
	

3
	

15,0

	3
	Chủ đề 3:
KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	– Các tầng khí quyển. Thành phần không khí
– Các khối khí. Khí áp và gió
– Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu
– Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.
	


3
	
	
	
	
	
	
	
	



	


3
	
	



	


7,5

	Tổng số lệnh hỏi
	7
	1
	2
	1

	1

	2

	0
	1
	1 
	8
	3
	5
	16

	Tổng số điểm
	1,75
	0,25
	0,5
	0,25
	0,25
	0,5
	0
	1, 0
	0, 5
	2,0
	1,5
	1,5 
	5,0

	Tỉ lệ %
	25%
	10%
	15%
	20%
	15%
	15%
	50%



[bookmark: _Hlk217136491]Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt (được tách ra theo 3 mức độ)
	Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Chủ đề 1:
TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI 

	




– Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
– Hình dạng, kích thước Trái Đất
– Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
	Nhận biết
– Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.
– Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.
– Mô tả được chuyển động của Trái Đất: quanh trục và quanh Mặt Trời.
	3
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
– Nhận biết được giờ địa phương, giờ khu vực (múi giờ).
– Trình bày được hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau
– Trình bày được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng
- So sánh được giờ của 2 địa điểm trên Trái Đất
- Mô tả được giờ của 2 địa điểm trên Trái Đất.
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	2
	Chủ đề 2:
CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
	– Cấu tạo của Trái Đất
– Các mảng kiến tạo
– Hiện tượng động đất, núi lửa và sức phá hoại của các tai biến thiên nhiên này
– Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
– Các dạng địa hình chính
– Khoáng sản
	Nhận biết
– Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
– Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh: Khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, kết quả.
– Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
– Phân biệt được các dạng địa hình chính trên Trái Đất: Núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng.
– Tìm kiếm được thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	1

	3
	Chủ đề 3:
KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	– Các tầng khí quyển. Thành phần không khí
– Các khối khí. Khí áp và gió

	Nhận biết
– Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu;
– Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.
– Trình bày được sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
– Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số lệnh hỏi
	7
	1
	2
	1
	1
	2
	0
	1
	1

	Tổng số điểm
	2,5
	1,0
	1,5

	Tỷ lệ %
	50%
	20%
	30%
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Trần Thị Tâm Tình
	TỔ TRƯỞNG
[image: ]
Đoàn Thị Huế
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	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN : Lịch sử & Địa lý 6
Thời gian: 90 phút



Mã đề 01
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
Thời gian: 90 phút( Không kể thời gian phát đề)

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
 
I. TRẮC NGHIỆM
Phần 1.Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Lưỡng Hà cổ đại là
A. kim tự tháp Kê-ốp.
B. vườn treo Ba-bi-lon.
C. đền Pác-tê-nông.
D. đấu trường Cô-lô-dê.
 Câu 2. Hai dòng sông lớn gắn liền với nền văn minh Ấn Độ là
 A. Sông Hoàng Hà và Trường Giang.
 B. Sông Ơ- phrát và T-grơ.
 C. Sông Ấn và Hằng.
 D. Sông Hồng và Đà.
Câu 3.Tần Thủy Hoàng thống nhất lãnh thổ Trung Quốc vào thời gian nào?
A. 223 TCN.
B. 221 TCN.
C. 222 TCN.
D. 220 TCN.
Câu 4.  Bốn phát minh quan trọng về mặt kĩ thuật của người Trung Quốc cổ đại gồm:
A. giấy, thuốc nổ, la bàn, lịch
B. giấy, thuốc nổ, chữ viết, kĩ thuật in
C. giấy, thuốc nổ, la bàn, kĩ thuật in
D. giấy, thiết bị đo động đất, la bàn, kĩ thuật in
Câu 5.  Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam Á?
A. Án ngữ ở vị trí “ngã tư” đường giao thông quốc tế.
B. Gồm 2 khu vực riêng biệt là: Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
C. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, lượng mưa lớn.
D. Đất đai ít, cằn khô nên chỉ thích hợp trồng các cây lâu năm như: nho, ô liu.
Câu 6. Nguyên nhân xuất hiện những thành thị đồng thời là những hải cảng sầm uất  ở Đông Nam Á là:
A. Vị trí thuận lợi, buôn bán bằng đường biển ở một số quốc gia ngày càng phát đạt.
B. Khu vực Đông Nam Á hải đảo có vị trí thuận lợi.
C. Giao lưu, trao đổi buôn bán với Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước phương Tây.
D. Gắn liền với các hoạt động giao lưu kinh tế với Trung Quốc, Ấn Độ từ xa xưa.
PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI( 2,0 đ)
	Thí sinh trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.
 Câu 1.   Quan sát hình ảnh sau và trả lời câu hỏi:
	[image: C:\Users\Admin\Desktop\1.png]( Lịch sử 6 , kntt, NXB Giáo dục VN, Tr 33)

	a. Đây là hình ảnh kim tự tháp Kê-ốp và tượng Nhân sư ở Hi Lạp.
b. Đây là hình ảnh kim tự tháp Kê-ốp và tượng Nhân sư ở Ai Cập.
c. Đây là công trình kiến trúc nổi tiếng được tạo nên từ hàng triệu tảng đá.
d. Trải qua hàng ngàn năm, đến nay kim tự tháp vẫn đứng vững và là 1 trong 7 kì quan của thế giới mới.



Câu 2.   Đọc tư liệu sau:
       “ Vùng đất của Hy Lạp lớn hơn nước Hy Lạp ngày nay rất nhiều vơi trung tâm nằm ở phía nam bán đảo Ban-Căng. Địa hình ở đây bị chia cắt thành nhiều vùng đồng bằng nhỏ hẹp bởi các dãy núi thấp chạy dài ra biển. Đất đai canh tác ít và không màu mỡ, chỉ thích hợp với trồng cây lâu năm như nho, oliu… Bù lại Hy Lạp có rất nhiều vũng vịnh, thuận lợi cho việc lập các hải cảng. Ở đây có nhiều khoáng sản như đồng, vàng, bạc.”
                                        ( Lịch sử 6, kết nối tri thức, NXB Giáo dục Việt Nam, Tr 45)
a. Địa hình Hy Lạp chủ yếu là đồng bằng màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng lúa nước và phát triển nông nghiệp quy mô lớn.
b. Điều kiện tự nhiên của Hy Lạp thuận lợi cho phát triển kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp.
c. Địa hình ở đây bị chia cắt thành nhiều vùng đồng bằng nhỏ hẹp do các con sông chạy dọc ngang.
d. Thiên nhiên ưu đãi cho Hi Lạp có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, là điều kiện phát triển thủ công nghiệp.

PHẦN III: TỰ LUẬN (1,5 đ)
Câu 1 (1,0 điểm): Trình bày những thành tựu nổi bật của nền văn minh Hi Lạp và La Mã cổ đại? 
Câu 2 (0,5 điểm): Giới thiệu 1 thành tựu em ấn tượng nhất của văn minh Trung Quốc cổ đại?



      B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. TRẮC NGHIỆM
Phần 1.Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Trái Đất có dạng hình
A. tròn.               B. vuông.                        C. cầu.                 D. bầu dục.
Câu 2. Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
A. 3                       B. 4.                                     C. 5.                      D. 6.
Câu 3. Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục hết một vòng được quy ước là
A. 20 giờ.                B. 21 giờ.	C. 23 giờ.                D. 24 giờ.
Câu 4. Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp có 
A. nhiệt độ tương đối cao.                  B. nhiệt độ tương đối thấp.              
C. độ ẩm tương đối lớn.                     D. tính chất tương đối khô.
Câu 5. Tầng đối lưu không sinh ra hiện tượng nào sau đây?
A. Cầu vồng.                     B. Sao băng.	C. Mưa.                  D. Sấm sét.
Câu 6. Được hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô là khối khí
A. lục địa                     B. đại dương.            	C. nóng.           D. lạnh.
Câu 7. Cấu tạo của Trái Đất từ ngoài vào trong bao gồm
A. nhân, lớp man-ti, vỏ.                              B. vỏ, lớp man-ti, nhân. 	
C. vỏ, nhân, lớp man-ti.                              D. nhân, vỏ, lớp man-ti.
Câu 8. Quá trình ngoại sinh có xu hướng
A. làm di chuyển các mảng kiến tạo.            B. tạo nên các dạng địa hình mới. 	
C. nén ép các lớp đất đá.                               D. đẩy vật chất nóng chảy dưới sâu ra ngoài.
Câu 9. Dạng địa hình nhô cao, độ cao không quá 200m, có đỉnh tròn, sườn thoải được gọi là
A. đồi.                     B. núi.                     C. cao nguyên.                     D. đồng bằng.
Câu 10. Dạng địa hình nhô cao rõ rệt so với mặt bằng xung quanh, độ cao từ 500m trở lên so với mực nước biển được gọi là
A. núi.                     B. đồi.                     C. cao nguyên.                     D. đồng bằng. 	
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (1,0). Thí sinh trả lời trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
	Đài thiên văn Hoàng gia Anh (Greenwich – Luân Đôn) là nơi kinh tuyến gốc chạy qua. Vì vậy nơi đây sẽ được qui ước là giờ chuẩn hay giờ quốc tế. Từ đó, Trái Đất sẽ phân thành 24 đường kinh tuyến ứng với 24 múi giờ. Mỗi múi giờ sẽ cách nhau 1 tiếng (1 giờ).
a. Bề mặt Trái Đất được chia ra 24 khu vực giờ.
b. Hai khu vực giờ liền nhau chênh nhau 2 giờ.
c. Giờ ở khu vực số 0 được qui ước là giờ quốc tế.
d. Khi ở Luân Đôn là 3 giờ thì Hà Nội là 10 giờ sáng.
II. TỰ LUẬN (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0). Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên trên Trái Đất.
Câu 2 (0,5). Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?
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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ

[bookmark: _Hlk175743819]PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (1,5 điểm)
1. Mỗi câu trả lời đúng, học sinh được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	D
	A



 Phần II. Trắc nghiệm đúng sai( 2,0 đ)
Mỗi câu trả lời đúng, học sinh được 0,25 điểm
	[bookmark: _Hlk175726901]Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	S

	
	b
	Đ

	
	c
	Đ

	
	d
	Đ

	2
	a
	S

	
	b
	Đ

	
	c
	S

	
	d
	Đ




A. PHẦN III : TỰ LUẬN ( 1,5 điểm)
	Câu
	 Nội dung
	 Điểm

	





1
	Những thành tựu nổi bật của nền văn minh Hi Lạp và La Mã cổ đại:
	

	
	- Chữ viết: tạo ra chữ La-tinh và số La Mã
	0,25

	
	- Văn học và sử học: Phong phú về thể loại, tiêu biểu là 2 sử thi I-li-át và Ô-đi-xê, kịch Ơ-đíp làm vua…., có nhiều nhà sử học nổi tiếng.
	0,25

	
	- Khoa học: Có nhiều nhà khoa học nổi tiếng như Ta-lét, Pi-ta-go, Ac-si-met…
- Người Hi Lạp và La Mã đã tạo ra dương lịch
	0,25

	
	- Điêu khắc: các bức tượng nổi tiếng: Thần vệ nữ Mi-lo, nữ thần A-te-na…
- Kiến trúc: Một số công trình nổi tiếng: đền Pác-tê-nông, đấu trường Cô-li-dê, …
	0,25

	2
	Giới thiệu 1 thành tựu của Trung Quốc cổ đại:
-Học sinh chọn 1 thành tựu của văn minh Trung Quốc cổ đại
-Giới thiệu được những thông tin cơ bản
- Giá trị, ý nghĩa của thành tựu đó?
	

0,5









B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. TRẮC NGHIỆM(3,5 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/a
	C
	A
	D
	A
	B
	A
	B
	B
	A
	A


2. Trắc nghiệm đúng sai (1,0) 
	Câu
	1

	Lệnh hỏi
	a
	b
	c
	d

	Đ/a
	Đ
	S
	Đ
	Đ


II. TỰ LUẬN (1,5 điểm)
	Câu 1 (1,0 đ)
	- Trái Đất có dạng khối cầu nên lúc nào Mặt Trời cũng chỉ được Mặt Trời chiếu sáng một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa nằm trong bóng tối là đêm. (0,5 đ)
	- Do sự chuyển động tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông nên khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm luân phiên nhau. (0,5 đ)
Câu 2 (0,5 đ)
- Tìm vị trí trú ẩn như: gầm bàn, gầm ghế hoặc góc tường… (0,25)
- Bảo vệ đầu: lấy tay che đầu, sử dụng balo (ngồi theo tư thế khom lưng, một tay ôm đầu gối, tay còn lại có thể che gáy, ôm đầu; sử dụng ba lô để che lên gáy…..) (0,25)
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